
STT Mã lớp Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính

1 10B 7477353930 Trần Thị Thùy An 03/02/2008 Nữ

2 10B 7477353932 Đỗ Hoài Ân 01/10/2008 Nam

3 10B 7477353933 Nguyễn Chí Bảo 01/06/2008 Nam

4 10B 7477353934 Nguyễn Đình Trung Chính 29/09/2008 Nam

5 10B 7477353935 Nguyễn Văn Chương 04/12/2007 Nam

6 10B 7477353936 Hoàng Quốc Cường 27/01/2008 Nam

7 10B 7477353937 Trần Công Danh 15/12/2008 Nam

8 10B 7477354071 Lê Thị Mỹ Duyên 08/07/2008 Nữ

9 10B 7477353941 Bùi Tiến Đạt 07/04/2008 Nam

10 10B 7477353940 Mai Thành Đạt 20/05/2008 Nam

11 10B 7477353939 Nguyễn Hồ Tấn Đạt 20/12/2008 Nam

12 10B 7477353938 Nguyễn Tấn Đạt 10/10/2008 Nam

13 10B 7405001360 Trương Tấn Đạt 01/07/2008 Nam

14 10B 7463261906 Lê Trọng Hào 28/07/2008 Nam

15 10B 7477353944 Trần Nguyễn Bảo Hân 01/09/2008 Nữ

16 10B 7477353947 Lê Đức Hiếu 23/06/2008 Nam

17 10B 7477353942 Nguyễn Minh Hiếu 08/01/2008 Nam

18 10B 7477353943 Nguyễn Trần Minh Hoàng 28/10/2008 Nam

19 10B 7477353945 Đào Ngọc Hưng 21/11/2007 Nam

20 10B 7477353948 Đỗ Thế Khiêm 28/10/2008 Nam

21 10B 7477353931 Nguyễn Trung Kiên 05/03/2008 Nam

22 10B 7477353949 Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt 22/02/2008 Nam

23 10B 7477354070 Trần Anh Kiệt 29/08/2008 Nam

24 10B 7477353950 Đặng Thuỳ Linh 13/12/2008 Nữ

25 10B 7477353951 Nguyễn Duy Linh 05/08/2008 Nam

26 10B 7477353952 Huỳnh Thái Long 29/09/2007 Nam

27 10B 7477353953 Nguyễn Tuấn Lương 23/10/2008 Nam

28 10B 7469430909 Nguyễn Chí Nghĩa 26/11/2007 Nam

29 10B 7469430912 Đặng Thị Quỳnh Như 13/07/2006 Nữ

30 10B 7477353954 Phan Mạnh Phi 21/01/2008 Nam

31 10B 7477353955 Nguyễn Hoàng Phong 12/01/2008 Nam

32 10B 7469430277 Nguyễn Tuấn Phong 01/11/2007 Nam

33 10B 7444143328 Lê Anh Quân 09/04/2008 Nam

34 10B 7477353956 Trần Minh Quý 18/04/2008 Nam

35 10B 7469430920 Trần Thị Cẩm Quyêng 06/03/2007 Nữ

36 10B 7444143339 Lê Hoàng Tuấn Thanh 09/10/2008 Nam

37 10B 7444143340 Trần Trung Thành 21/11/2008 Nam

38 10B 7427458741 Phạm Trần Trung Thảo 07/02/2008 Nam

39 10B 7477353958 Nguyễn Bá Thông 22/12/2008 Nam

40 10B 7414944957 Lê Phạm Minh Thư 30/12/2008 Nữ

41 10B 7414944985 Ngô Thị Hoài Thương 10/05/2008 Nữ

42 10B 7444271001 Nguyễn Trần Hoài Thương 17/10/2008 Nữ



43 10B 7258977613 Phạm Minh Thy 03/11/2008 Nữ

44 10B 7444267721 Trương Thị Cẩm Tiên 19/08/2008 Nữ

45 10B 7477353960 Nguyễn Bảo Toàn 10/09/2008 Nam

46 10B 7444143355 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/02/2008 Nữ

47 10B 7477353961 Nguyễn Minh Trường 27/10/2008 Nam

48 10B 7444143367 Phạm Anh Tú 14/05/2006 Nam

49 10B 7477353962 Đỗ Thị Hoàng Vân 05/07/2008 Nữ

50 10B 7477353963 Vũ Ngọc Tường Vi 09/09/2007 Nữ

51 10B 7477354072 Nguyễn Thị Phương Vy 28/07/2007 Nữ

52 10B 7477353964 Lê Thị Thảo Yên 15/11/2008 Nữ

53 10B 7444143384 Phan Thị Thảo Yến 09/09/2008 Nữ

1 10C 7477355781 Phạm Quốc An 02/11/2008 Nam

2 10C 7477355782 Lê Thị Kim Anh 01/05/2008 Nữ

3 10C 7477355783 Hồ Thanh Ân 09/12/2008 Nam

4 10C 7469431604 Dương Trí Cường 22/04/2007 Nam

5 10C 7477355685 Nguyễn Tuấn Dũng 09/09/2008 Nam

6 10C 7477355683 Huỳnh Gia Đạt 27/03/2007 Nam

7 10C 7477355784 Nguyễn Hoàng Tiến Đạt 28/08/2008 Nam

8 10C 7453291693 Phạm Tấn Đạt 04/10/2007 Nam

9 10C 7477355700 Nguyễn Hải Đăng 30/08/2005 Nam

10 10C 7477355684 Nguyễn Văn Đức 09/05/2008 Nam

11 10C 7477355686 Nguyễn Văn Giỏi 03/02/2008 Nam

12 10C 7477355688 Lê Thị Ngọc Hiền 17/12/2008 Nữ

13 10C 7477355689 Phạm Thanh Hiếu 24/06/2008 Nam

14 10C 7477355691 Lê Hoàng 22/11/2007 Nam

15 10C 7477355690 Trần Minh Hoàng 15/07/2008 Nam

16 10C 7477355693 Nguyễn Gia Huy 09/09/2007 Nam

17 10C 7469431012 Nguyễn Gia Huy 06/11/2007 Nam

18 10C 7477355692 Lê Minh Hưng 26/01/2008 Nam

19 10C 7477355687 Nguyễn Thanh Hưng 23/12/2008 Nam

20 10C 7469431757 Nguyễn Mạnh Hùng 24/04/2007 Nam

21 10C 7271936169 Huỳnh Gia Khang 08/07/2007 Nam

22 10C 7444109204 Lê Minh Kiệt 10/11/2008 Nam

23 10C 7477355694 Thân Phạm Tuấn Kiệt 18/10/2008 Nam

24 10C 7477355695 Mai Diệp Linh 20/10/2008 Nữ

25 10C 7444143289 Tô Huỳnh Ngọc Yến Linh 24/06/2008 Nữ

26 10C 7444143293 Ngô Nguyễn Thành Long 03/09/2007 Nam

27 10C 7466119359 Nguyễn Tuấn Mai 22/12/2008 Nam

28 10C 7444090416 Bùi Trúc Ngân 03/03/2008 Nữ

29 10C 8769430269 Bạch Văn Nghĩa 30/01/2007 Nam

30 10C 7477355696 Nguyễn Trần Hoàng Nguyên 14/10/2008 Nam

31 10C 7477355697 Nguyễn Thành Nhân 16/02/2008 Nam

32 10C 7477355698 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 01/06/2008 Nữ

33 10C 7469415148 Phạm Quỳnh Như 11/01/2007 Nữ

34 10C 7275439067 Trịnh Văn Phát 25/09/2008 Nam

35 10C 7444143320 Huỳnh Ngọc Hoàng Phi 29/03/2008 Nam

36 10C 7477355699 Dương Trần Nhật Phong 06/04/2008 Nam



37 10C 7477355702 Huỳnh Trọng Phúc 17/06/2006 Nam

38 10C 7477355701 Phạm Thiên Phúc 09/06/2008 Nam

39 10C 7444143326 Lê Nguyễn Thiên Phụng 15/02/2008 Nam

40 10C 7469430709 Nguyễn Phú Quốc 12/10/2007 Nam

41 10C 7477355703 Lê Nam Sơn 08/07/2008 Nam

42 10C 7477355704 Lê Hà Xuân Tài 01/01/2008 Nam

43 10C 7444143279 Lê Thị Bảo Thi 31/07/2007 Nữ

44 10C 7477355705 Đỗ Ngọc Thuận 27/05/2008 Nam

45 10C 7477355707 Ngô Trung Tín 02/11/2008 Nam

46 10C 7477355708 Trịnh Đình Toàn 15/01/2008 Nam

47 10C 7444143357 Nguyễn Thị Ngọc Trang 03/01/2008 Nữ

48 10C 7466082309 Vũ Văn Triết 03/12/2008 Nam

49 10C 7477355710 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/08/2007 Nữ

50 10C 7477355709 Nguyễn Thị Thanh Trúc 16/11/2007 Nữ

51 10C 7444271765 Huỳnh Văn Trung 02/07/2007 Nam

52 10C 7477355706 Nguyễn Gia Tuệ 01/06/2007 Nữ

53 10C 6645533654 Tô Thị Thùy Vân 08/12/2007 Nữ

54 10C 7477355711 Lê Nguyễn Thuý Vy 02/04/2007 Nữ

1 10D 7444089241 Cao Hoàng An 23/12/2008 Nam

2 10D 7477357201 Lê Huỳnh Đức Anh 15/08/2008 Nam

3 10D 7422658350 Lê Trọng Anh 29/11/2008 Nam

4 10D 7477356863 Nguyễn Chí Công 12/11/2008 Nam

5 10D 7477357107 Nguyễn Quốc Cường 16/09/2008 Nam

6 10D 7477356864 Châu Huỳnh Công Danh 11/10/2008 Nam

7 10D 7454764218 Đinh Hiếu Dũng 12/01/2008 Nam

8 10D 7463261881 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 07/07/2008 Nữ

9 10D 7444143256 Nguyễn Phan Tấn Đức 16/01/2008 Nam

10 10D 7444143264 Nguyễn Thanh Hào 01/01/2008 Nam

11 10D 7444089264 Lâm Gia Hạo 03/07/2008 Nam

12 10D 7477356865 Trần Ngọc Gia Hân 08/10/2008 Nữ

13 10D 7245163620 Phạm Thế Hiển 10/06/2008 Nam

14 10D 7477356866 Nguyễn Phi Hùng 04/12/2008 Nam

15 10D 7477356867 Huỳnh Quang Huy 13/11/2008 Nam

16 10D 7477356869 Nguyễn Gia Huy 29/07/2008 Nam

17 10D 7477356870 Lê Thuỵ Phương Huyền 13/10/2008 Nữ

18 10D 7422447584 Trần Phúc Minh Khang 15/05/2007 Nam

19 10D 7477357109 Thòng Gia Kiệt 29/07/2008 Nam

20 10D 7477356871 Trang Anh Kiệt 02/07/2008 Nam

21 10D 7477357113 Huỳnh Thị Bích Liễu 06/08/2008 Nữ

22 10D 7466119459 Ngô Xuân Mạnh 18/03/2007 Nam

23 10D 7477356872 Lê Hoàng Mỹ 21/03/2008 Nam

24 10D 7477356875 Chu Thị Thanh Ngân 15/02/2008 Nữ

25 10D 7477356874 Trần Thị Kim Ngân 05/11/2008 Nữ

26 10D 7444143302 Đỗ Phương Nghi 11/01/2008 Nữ

27 10D 7477356876 Hồ Quang Nhân 26/12/2008 Nam

28 10D 7477357111 Nguyễn Minh Nhật 28/08/2008 Nam

29 10D 7477356878 Phạm Yến Nhi 22/03/2007 Nữ



30 10D 7477356877 Trương Thị Yến Nhi 19/12/2008 Nữ

31 10D 7477356879 Đặng Nguyễn Quỳnh Như 31/05/2008 Nữ

32 10D 7477356881 Nguyễn Tấn Phát 27/02/2008 Nam

33 10D 7469431620 Từ Tấn Phúc 06/03/2007 Nam

34 10D 7477356882 Trần Thị Kim Phụng 18/04/2008 Nữ

35 10D 7469431769 Trần Tú Tân 10/04/2007 Nam

36 10D 7469430713 Nguyễn Lê Quốc Thắng 19/02/2007 Nam

37 10D 7444532527 Lê Thành Thiết 25/12/2006 Nam

38 10D 7477356883 Trần Thị Thu 07/03/2008 Nữ

39 10D 7477356886 Tống Thị Cẩm Thuý 20/03/2008 Nữ

40 10D 7477356885 Dương Hoài Thương 30/11/2008 Nữ

41 10D 7477356884 Lý Xuân Thương 30/05/2008 Nữ

42 10D 7477356887 Nguyễn Trí Toàn 20/02/2008 Nam

43 10D 7477356888 Trương Đỗ Phú Trọng 27/11/2008 Nam

44 10D 7477357112 Trịnh Thị Thanh Trúc 10/04/2008 Nữ

45 10D 7477356890 Nguyễn Thành Trung 27/01/2008 Nam

46 10D 7444143364 Hồ Nhựt Trường 09/08/2008 Nam

47 10D 7444143366 Trần Quốc Trường 10/05/2008 Nam

48 10D 7477357114 Nguyễn Ngọc Cát Tường 09/09/2008 Nữ

49 10D 7477356891 Nguyễn Thị Hồng Vân 28/08/2008 Nữ

50 10D 7422562488 Nguyễn Tấn Vũ 14/01/2008 Nam

51 10D 7477356892 Lê Phương Vy 01/04/2008 Nữ

52 10D 7469544444 Mai Thảo Vy 25/05/2008 Nữ

53 10D 7477356893 Trương Long Vỹ 06/02/2008 Nam

1 10E 7444089240 Dương Hoài An 11/07/2008 Nam

2 10E 7477358856 Phan Quỳnh Anh 26/07/2008 Nữ

3 10E 7444143252 Phạm Chí Bình 21/06/2008 Nam

4 10E 7466119352 Nguyễn Đức Duy 20/11/2008 Nam

5 10E 7463261878 Đào Thị Mỹ Duyên 16/02/2008 Nữ

6 10E 7477358858 Trương Ngọc Thuỳ Duyên 08/05/2003 Nữ

7 10E 7477358859 Phan Lam Giang 23/07/2008 Nam

8 10E 7477358860 Nguyễn Nhật Minh Hằng 16/04/2008 Nam

9 10E 7477358861 Nguyễn Hữu Hậu 15/03/2008 Nam

10 10E 7477358862 Trần Thị Thu Hiền 15/10/2008 Nữ

11 10E 7477358864 Hoàng Tất Hiếu 18/02/2008 Nam

12 10E 7477358863 Lê Minh Hiếu 27/06/2007 Nam

13 10E 7477358865 Nguyễn Thái Hòa 07/02/2007 Nam

14 10E 7477358866 Lê Huỳnh Huy Hoàng 19/01/2008 Nam

15 10E 7477358867 Phạm Gia Huy 17/09/2008 Nam

16 10E 7444143272 Đinh Gia Hưng 23/04/2008 Nam

17 10E 7477358868 Đỗ Hoàng Khải 16/01/2008 Nam

18 10E 7477358869 Nguyễn Hoàng Khải 29/07/2008 Nam

19 10E 7069430905 Nguyễn Tấn Khang 17/10/2007 Nam

20 10E 7477358870 Võ Hữu Khuyên 18/02/2008 Nam

21 10E 7477358871 Nguyễn Trường Kiếm 24/07/2008 Nam

22 10E 7477358872 Phạm Yến Linh 31/07/2008 Nữ

23 10E 7444676922 Mai Trúc Phi Long 22/03/2008 Nam



24 10E 7477358874 Huỳnh Hoàng Minh 28/08/2008 Nam

25 10E 7477358875 Trần Trúc My 30/11/2008 Nữ

26 10E 7463725048 Phan Châu Mỹ 11/02/2008 Nữ

27 10E 7245163678 Lê Hoàng Nghĩa 10/09/2008 Nam

28 10E 7477358877 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 03/11/2008 Nữ

29 10E 7477358878 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21/09/2008 Nữ

30 10E 7477358879 Phạm Thành Nhân 13/10/2008 Nam

31 10E 7477358880 Nguyễn Thanh Nhật 16/05/2008 Nam

32 10E 7477358881 Trần Minh Nhật 18/11/2007 Nam

33 10E 7477358882 Trần Vũ Phương Nhi 29/02/2008 Nữ

34 10E 7444143317 Trần Tấn Phát 24/07/2008 Nam

35 10E 7477358883 Nguyễn Bảo Phúc 24/02/2008 Nam

36 10E 7477358857 Nguyễn Hữu Phúc 15/03/2008 Nam

37 10E 7477358884 Nguyễn Thị Như Quỳnh 03/11/2008 Nữ

38 10E 7477358885 Vũ Ngọc Sang 14/04/2008 Nam

39 10E 7469430935 Doãn Tiến Sĩ 14/03/2007 Nam

40 10E 7469430711 Vũ Thanh Sơn 21/05/2007 Nam

41 10E 7477358886 Trương Thế Thạch 29/10/2008 Nam

42 10E 7406629343 Phạm Hoàng Thành 09/08/2008 Nam

43 10E 7444164069 Nguyễn Thị Kim Thảo 23/04/2008 Nữ

44 10E 7466119477 Lê Đình Thiên 28/08/2007 Nam

45 10E 7477358876 Nguyễn Ngọc Thuận 16/01/2008 Nam

46 10E 7477358887 Trần Thị Phương Thùy 05/09/2008 Nữ

47 10E 7477358888 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 07/02/2008 Nữ

48 10E 7469414118 Võ Trần Thuỷ Tiên 24/10/2007 Nữ

49 10E 7230515868 Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến 28/08/2007 Nam

50 10E 7477358889 Trần Thanh Trúc 04/06/2008 Nữ

51 10E 7477358890 Đào Huy Anh Tuấn 21/08/2008 Nam

52 10E 7477358891 Dương Minh Vũ 28/08/2008 Nam

53 10E 7477358892 Trần Diễm Vy 26/11/2008 Nữ

1 10F 7477359145 Lê Tuấn Anh 02/06/2008 Nam

2 10F 7477359146 Nguyễn Hoàng Thái Cường 08/12/2008 Nam

3 10F 7422665430 Nguyễn Hoàng Du 29/02/2008 Nam

4 10F 7477359149 Lê Đức Duy 12/05/2008 Nam

5 10F 7463261884 Võ Thị Kim Duyên 28/11/2008 Nữ

6 10F 7477359148 Đào Ánh Dương 07/01/2008 Nữ

7 10F 7477359147 Lê Minh Đức 04/10/2008 Nam

8 10F 7477359150 Phạm Thị Ngọc Giàu 24/05/2008 Nữ

9 10F 7469430915 Vũ Hoàng Phát 1/3/2007 Nam

10 10F 7477359152 Bùi Bích Hà 30/07/2008 Nữ

11 10F 7477359151 Nguyễn Thị Thu Hà 04/10/2008 Nữ

12 10F 7403340320 Nguyễn Lâm Hải 01/01/2008 Nam

13 10F 7477359153 Nguyễn Huỳnh Hậu 05/01/2004 Nam

14 10F 7444089266 Trịnh Thanh Hậu 21/04/2008 Nam

15 10F 7477359154 Lê Thị Hoa Hồng 11/02/2008 Nữ

16 10F 7477359156 Lai Tấn Huy 01/01/2008 Nam

17 10F 7477359155 Lê Thị Kim Hương 29/02/2008 Nữ



18 10F 7444143280 Tô Thị Ngọc Hương 12/08/2008 Nữ

19 10F 7469430699 Đoàn Văn Khang 06/02/2007 Nam

20 10F 7477359158 Bùi Đức Anh Khoa 29/11/2008 Nam

21 10F 7477359157 Huỳnh Đăng Khoa 19/01/2007 Nam

22 10F 7444089268 Trần Hoàng Anh Kiệt 14/06/2008 Nam

23 10F 7469414098 Trương Thị Kiều Linh 26/01/2006 Nữ

24 10F 7477359160 Hoàng Lê Lộc 30/04/2008 Nữ

25 10F 7444109208 Nguyễn Phúc Anh Minh 09/04/2008 Nam

26 10F 7444143297 Tô Thị Trà My 08/11/2008 Nữ

27 10F 7477359161 Huỳnh Đại Nam 19/10/2008 Nam

28 10F 7477359162 Nguyễn Trần Thành Nam 26/09/2008 Nam

29 10F 7477359163 Lê Thục Nghi 07/06/2008 Nữ

30 10F 7477359164 Lý Hồng Gia Nghi 05/11/2007 Nữ

31 10F 7477359165 Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi 25/03/2008 Nữ

32 10F 7444143308 Phạm Thị Xuân Nhi 05/07/2008 Nữ

33 10F 7477359166 Nguyễn Đỗ Minh Nhựt 25/06/2008 Nam

34 10F 7477359168 Nguyễn Tấn Phát 01/01/2008 Nam

35 10F 7477359169 Nguyễn Thanh Sơn 21/05/2008 Nam

36 10F 7477359170 Vũ Minh Tài 07/10/2008 Nam

37 10F 7477359171 Đặng Thanh Tâm 05/11/2008 Nam

38 10F 7477359236 Nguyễn Thanh Tâm 01/08/2008 Nam

39 10F 7474208646 Hà Tấn Thành 26/04/2008 Nam

40 10F 7477359172 Từ Thị Thanh Thảo 21/08/2008 Nữ

41 10F 7477359173 Huỳnh Nhật Thiên 13/12/2008 Nam

42 10F 7477359174 Võ Quốc Thịnh 10/03/2008 Nam

43 10F 7477359175 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/06/2008 Nữ

44 10F 7477359176 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 15/02/2008 Nữ

45 10F 7469414119 Phan Huỳnh Anh Trà 17/07/2007 Nam

46 10F 7477359177 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 06/12/2008 Nữ

47 10F 7444143354 Phan Thị Hoài Trâm 05/07/2008 Nữ

48 10F 7444090437 Lê Thị Kim Trúc 18/07/2008 Nữ

49 10F 7469430723 Nguyễn Khánh Trung 13/04/2007 Nam

50 10F 7469431634 Lê Thanh Tuấn 28/08/2007 Nam

51 10F 7477359178 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 20/11/2008 Nữ

52 10F 7072759110 Đinh Thùy Vi 19/01/2007 Nữ

53 10F 7477359179 Trần Quang Vinh 08/01/2008 Nam

54 10F 7444090443 Lê Thị Thanh Vy 27/02/2008 Nữ

1 10G 7477363797 Nguyễn Ngọc Khánh An 15/10/2008 Nữ

2 10G 7477363799 Khuất Thị Ngọc Anh 16/09/2008 Nữ

3 10G 7444089244 Nguyễn Văn Tuấn Anh 17/12/2008 Nam

4 10G 7477363798 Trịnh Hoàng Ngọc Ẩn 17/10/2008 Nam

5 10G 7477363800 Nguyễn Kiều Bảo Châu 23/09/2008 Nữ

6 10G 7243969602 Đỗ Thành Công 12/09/2008 Nam

7 10G 7477363801 Dương Phạm Tuấn Dũng 27/07/2008 Nam

8 10G 7477363802 Đặng Hoàng Duy 04/01/2008 Nam

9 10G 7463261886 Nguyễn Minh Dương 12/08/2008 Nam

10 10G 7477363803 Nguyễn Hoàng Giang 26/04/2008 Nam



11 10G 7477363804 Nguyễn Lê Đông Hạ 23/09/2008 Nữ

12 10G 7477363807 Bùi Thị Hồng Hạnh 03/12/2008 Nữ

13 10G 7477363806 Võ Minh Hằng 03/12/2008 Nữ

14 10G 7477363805 Nguyễn Gia Hân 19/06/2007 Nữ

15 10G 7477363808 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 06/12/2008 Nữ

16 10G 7477363809 Đặng Quang Vinh Hiển 19/12/2008 Nam

17 10G 7414942291 Nguyễn Trường Huy 17/12/2008 Nam

18 10G 7477363810 Hồ Văn Hưng 28/07/2008 Nam

19 10G 7477363811 Nguyễn Tuấn Kiệt 19/11/2008 Nam

20 10G 7477363812 Hỷ An Kỳ 08/06/2008 Nữ

21 10G 7463725043 Huỳnh Khánh Linh 13/06/2008 Nữ

22 10G 7477363813 Phaạm Thị Mỹ Linh 20/02/2008 Nữ

23 10G 7466084894 Hoàng Minh Long 30/01/2008 Nam

24 10G 7477363814 Nguyễn Phước Lộc 31/07/2008 Nam

25 10G 7477363815 Nguyễn Thành Lợi 03/11/2008 Nam

26 10G 7414943245 Võ Thị Tuyết Mai 17/03/2008 Nữ

27 10G 7477363817 Dương Tú Mẫn 28/11/2008 Nữ

28 10G 7477363818 Trần Thị Hà My 17/09/2008 Nữ

29 10G 7277363819 Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc 19/01/2008 Nữ

30 10G 7414954350 Nguyễn Minh Nhật 06/09/2008 Nam

31 10G 7477363816 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 19/08/2008 Nữ

32 10G 7444143309 Trần Thanh Bảo Nhi 13/12/2008 Nữ

33 10G 7414943284 Nguyễn Minh Nhựt 24/04/2008 Nam

34 10G 7477363820 Lương Hữu Phát 02/12/2007 Nam

35 10G 7477363821 Phan Minh Phú 15/09/2008 Nam

36 10G 7477363822 Dương Ngọc Mỹ Phượng 26/10/2006 Nữ

37 10G 7477363823 Phan Tuấn Tài 10/11/2008 Nam

38 10G 7469415153 Đinh Thị Ngọc Thanh 15/11/2007 Nữ

39 10G 7477363832 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/08/2008 Nữ

40 10G 7477363824 Nguyễn Thị Hồng Thu 18/11/2007 Nữ

41 10G 7477363826 Nguyễn Ngọc Anh Thy 13/03/2008 Nữ

42 10G 7477363825 Võ Ngọc Bảo Thy 24/08/2008 Nữ

43 10G 7477363827 Bùi Thanh Trà 09/06/2008 Nam

44 10G 7477363829 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang 10/11/2008 Nữ

45 10G 7477363828 Nguyễn Thị Minh Trang 17/04/2008 Nữ

46 10G 7477363830 Lê Minh Trí 04/11/2008 Nam

47 10G 7444090435 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 11/10/2008 Nữ

48 10G 7405165810 Nguyễn Thành Trọng 02/10/2007 Nam

49 10G 7477363831 Đoàn Thị Cẩm Tú 17/10/2007 Nữ

50 10G 7477363833 Nguyễn Thị Mỹ Vân 27/06/2007 Nữ

51 10G 7477363834 Nguyễn Ngọc Phương Vi 17/10/2008 Nữ

52 10G 7477363835 Lê Thuý Vy 01/07/2006 Nữ

53 10G 7477363836 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 30/07/2007 Nữ

1 10H 7477364977 Nguyễn Minh Anh 09/05/2007 Nữ

2 10H 7477364976 Phạm Lê Như Anh 13/09/2008 Nữ

3 10H 7477364978 Phạm Gia Bảo 18/09/2008 Nam

4 10H 7477364981 Trần Hoàng Duy 11/09/2007 Nam



5 10H 7477364980 Lê Thị Thùy Dương 29/11/2008 Nữ

6 10H 7477364982 Trần Xuân Giang 20/07/2008 Nam

7 10H 7477364985 Lâm Gia Hân 11/11/2008 Nữ

8 10H 7414954234 Lục Gia Hân 21/07/2008 Nữ

9 10H 7477364983 Nguyễn Lê Hân 21/05/2008 Nữ

10 10H 7477364984 Tô Gia Hân 22/12/2008 Nữ

11 10H 7444109200 Dương Thị Thu Hiền 15/05/2008 Nữ

12 10H 7403591834 Lê Phan Phúc Khang 01/02/2008 Nam

13 10H 7477364986 Huỳnh Đăng Khôi 06/01/2008 Nam

14 10H 7477364987 Lê Tuấn Kiệt 04/04/2008 Nam

15 10H 7444109205 Bùi Thị Thùy Linh 20/03/2008 Nữ

16 10H 7477364988 Lê Trọng Khánh Linh 01/01/2008 Nam

17 10H 7444143292 Nguyễn Tấn Lộc 14/07/2008 Nam

18 10H 7403591842 Phạm Thành Lộc 20/10/2008 Nam

19 10H 7414942978 Trần ngọc Lợi 01/10/2008 Nam

20 10H 7477364989 Nguyễn Hữu Lượng 01/05/2007 Nam

21 10H 7477364990 Nguyễn Trần Thái Mẫn 25/07/2008 Nam

22 10H 7403591844 Bùi Công Minh 03/02/2008 Nam

23 10H 7477364991 Trần Yến My 15/06/2008 Nữ

24 10H 7477364992 Phan Đặng Nam 13/06/2008 Nam

25 10H 7477364975 Tôn Nữ Thuỳ Ngân 25/05/2007 Nữ

26 10H 7477364993 Bùi Hữu Nghĩa 30/05/2008 Nam

27 10H 7414954609 Nguyễn Bảo Ngọc 14/04/2008 Nữ

28 10H 7444109218 Nguyễn Lâm Nhật 19/03/2008 Nam

29 10H 7477364994 Đặng Hoài Nhi 26/11/2008 Nữ

30 10H 7477364995 Đoàn Ngọc Yến Nhi 04/12/2008 Nữ

31 10H 7271936207 Lê Thị Ngọc Nhi 17/07/2008 Nữ

32 10H 7477364996 Trần Yến Nhi 31/10/2008 Nữ

33 10H 7414943694 Nguyễn Văn Nhựt 31/08/2008 Nam

34 10H 7477364997 Lê Thanh Phú 12/03/2006 Nam

35 10H 7477364998 Tô Tấn Quốc 06/11/2008 Nam

36 10H 7477364999 Phan Văn Tấn Tài 16/12/2008 Nam

37 10H 7444143338 Bùi Văn Tân 26/06/2008 Nam

38 10H 7477365002 Võ Huỷnh Thanh Thảo 06/03/2005 Nữ

39 10H 7414944525 Biện Thị Thơm 27/12/2008 Nữ

40 10H 7477365003 Nguyễn Hoài Thương 27/07/2008 Nữ

41 10H 7477365004 Bùi Thị Phương Trang 08/05/2008 Nữ

42 10H 7477365005 Đinh Thị Tú Trinh 24/02/2008 Nữ

43 10H 7477365006 Phạm Thị Thanh Trúc 08/04/2008 Nữ

44 10H 7477365007 Phạm Xuân Trường 30/09/2008 Nam

45 10H 7464277544 Nguyễn Thanh Tú 14/04/2006 Nam

46 10H 7477365008 Nguyễn Anh Tuấn 03/03/2008 Nam

47 10H 7477365001 Nguyễn Thị Kim Tuyền 07/08/2008 Nữ

48 10H 7444143382 Nguyễn Ngọc Triệu Vy 16/09/2008 Nữ

49 10H 7477365010 Phạm Tường Vy 13/06/2008 Nữ

50 10H 7477365011 Trần Ngọc Tường Vy 17/11/2008 Nữ

51 10H 7477365009 Trần Thị Yến Vy 26/02/2008 Nữ



52 10H 7477365012 Huỳnh Thị Như Ý 23/09/2008 Nữ

53 10H 7477365013 Đặng Hoàng Yến 04/02/2008 Nữ

1 10I 7477365807 Nguyễn Huỳnh Hiếu An 28/05/2008 Nam

2 10I 7477365791 Lê Thị Mỹ Anh 09/06/2007 Nữ

3 10I 7477365790 Lý Nam Anh 01/02/2008 Nam

4 10I 7477365792 Nguyễn Khánh Anh 14/05/2005 Nam

5 10I 7414941371 Nguyễn Nhựt Anh 03/04/2008 Nam

6 10I 7477365793 Nguyễn Công Bằng 01/07/2008 Nam

7 10I 7477365794 Dương Trí Dũng 11/12/2008 Nam

8 10I 7477365796 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/09/2008 Nữ

9 10I 7477365795 Lê Minh Dương 06/05/2008 Nam

10 10I 7477365797 Trần Trung Hậu 11/05/2006 Nam

11 10I 7477365799 Lê Thị Ngọc Hiền 26/10/2008 Nữ

12 10I 7477365798 Phạm Diệu Hiền 05/10/2008 Nữ

13 10I 7477365800 Đào Duy Hiệp 10/09/2008 Nam

14 10I 7477365801 Đỗ Nguyễn Gia Huy 05/10/2008 Nam

15 10I 7208440725 Đặng Hoàng Hưng 14/11/2008 Nam

16 10I 7477365802 Dương Hoàng Khang 30/09/2006 Nam

17 10I 7477365803 Nguyễn Thanh Lam 07/12/2008 Nữ

18 10I 7477365804 Nguyễn Dư Thuỳ Linh 01/12/2008 Nữ

19 10I 7477365827 Nguyễn Thị Thanh Mai 21/12/2008 Nữ

20 10I 7477365805 Nguyễn Duy Mạnh 20/07/2007 Nam

21 10I 7477365806 Lê Qốc Minh 28/09/2008 Nam

22 10I 7444143300 Phạm Thị Thúy Nga 06/02/2008 Nữ

23 10I 7444143304 Cao Đình Nguyên 23/09/2008 Nam

24 10I 7477365828 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 03/09/2006 Nữ

25 10I 7444109217 Nguyễn Ngọc Huỳnh Nhân 12/09/2008 Nữ

26 10I 7477365808 Nguyễn Minh Nhựt 05/02/2008 Nam

27 10I 7477365809 Phạm Tấn Phát 03/03/2008 Nam

28 10I 7444089275 Nguyễn Phong Phú 15/12/2007 Nam

29 10I 7414944021 Lê Thị Thu Phương 02/11/2008 Nữ

30 10I 7477365810 Trịnh Kim Sen 25/12/2008 Nữ

31 10I 7477365811 Hoàng Anh Sơn 21/03/2007 Nam

32 10I 7477365812 Phạm Võ Hồng Sơn 28/07/2008 Nam

33 10I 7444090424 Trần Thành Tài 20/01/2008 Nam

34 10I 7466084897 Lê Tuấn Thành 15/12/2008 Nam

35 10I 7477365813 Trần Thị Phương Thảo 18/11/2008 Nữ

36 10I 7477365816 Nguyễn Thanh Thuỳ 06/07/2008 Nữ

37 10I 7245163602 Đoàn Thị Thu Thủy 18/10/2008 Nữ

38 10I 7414955260 Hồ Thị Thanh Thủy 29/06/2008 Nữ

39 10I 7477365814 Võ Hoàng Anh Thư 22/10/2008 Nữ

40 10I 7477365821 Lê Thị Thuỳ Trang 18/06/2008 Nữ

41 10I 7477365820 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 15/08/2008 Nữ

42 10I 7477365817 Nguyễn Phan Bảo Trâm 30/08/2008 Nữ

43 10I 7477365819 Nguyễn Ngọc Tú Trân 03/12/2008 Nữ

44 10I 7477365818 Phan Thị Ngọc Trân 30/04/2008 Nữ

45 10I 7444162319 Cao Anh Trí 01/02/2008 Nam



46 10I 7477365822 Đỗ Thị Thảo Trinh 17/05/2008 Nữ

47 10I 2657367000 Nguyễn Anh Tú 31/10/2008 Nam

48 10I 7414944850 Huỳnh Anh Tuấn 03/01/2008 Nam

49 10I 7277365823 Lê Thị Bích Tuyền 11/02/2008 Nữ

50 10I 7444090442 Bùi Lê Ái Vân 08/02/2008 Nữ

51 10I 7477365825 Đào Thanh Vy 20/11/2007 Nữ

52 10I 7444143377 Trần Ngọc Thảo Vy 08/09/2008 Nữ

53 10I 7477365826 Vũ Ngọc Thanh Vy 10/11/2008 Nữ


